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CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:    
          
  

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ :

	1. Họ và tên:Nguyễn Thị Vinh

	2. Năm sinh:   07-08-1984                                        3. Nam/Nữ:Nữ 


	4. Học hàm:     Năm được phong học hàm:
    Học vị:     Tiến sĩ      Năm đạt học vị: 2018

	5. Chức danh nghiên cứu: 
    Chức vụ: Giảng viên

	6. Địa chỉ nhà riêng: Thôn Công Luận 1, TT. Văn Giang, H. Văn Giang, T. Hưng Yến

	7. Điện thoại: CQ:                          ; NR:                              ; Mobile: 0966799296 
8. Fax:                        E-mail: vinhqn1984@yahoo.com/ntvinh@vnua.edu.vn

	9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án: 
     Tên tổ chức : Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

     Tên người Lãnh đạo: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan                                  

     Điện thoại người Lãnh đạo: 84 4 38276346 

     Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội 

	10. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo 
	Nơi đào tạo 
	Chuyên môn 
	Năm tốt nghiệp 

	ThS 
	Khon Kaen, Thái Lan 
	Chăn nuôi 
	2010 

	TS
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Chăn nuôi
	2018

	11. Quá trình công tác 

  

	Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
	Vị trí công tác 
	Tổ chức công tác 
	Địa chỉ Tổ chức 

	 Từ năm 2007 đến nay
	  Giảng viên
	  Bộ môn Sinh học động vật, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	  Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	12. Các công trình công bố chủ yếu 
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn trong 5 năm gần nhất) 

  

	TT 
	Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 
	Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng công trình) 
	Năm công bố 

	1
	Sử dụng lớp độn chuồng vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt thương phẩm
	Tác giả 
	Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi
	2012 

	2
	Nutrient digestibility and ruminal fermentation characteristic in swamp buffaloes fed on chemically treated rice straw and urea
	Tác giả
	Tropical Animal Health and Production
	2012 

	3
	The use of Mung bean (Phaseolus aureus) hulls in diets of laying hens
	Tác giả 
	Livestock Research for Rural Vevelopment
	2013 

	4
	Genetic structure of candidate genes for litter sire in Landrace and Yorkshire sows
	Tác giả 
	International conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges, 7-8/12/2016
	2016 

	5
	Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò lai F1 (BBB x lai Sind) từ 12 đến 18 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội
	Đồng tác giả 
	Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
	2017 

	6
	ASSOCIATION OF THE POLYMORPHISM IN THE RNF4, RBP4 AND IGF2 GENES WITH REPRODUCTIVE TRAITS IN LANDRACE AND YORKSHIRE SOWS
	Tác giả 
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	2017 

	7
	Effect of a polymorphism in the RNF4 and RBP4 genes on growth performance and meat production of Landrace and Yorkshire pigs
	Tác giả 
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics
	2017 

	8
	Association of single nucleotide polymorphisms in the Insuline gene with growth traits of Mia chicken
	Đồng tác giả 
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics
	2017 

	9
	Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), ruzi (Brachiaria ruziziensis), keo dậu (Leucaeana leucocephala) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen
	Đồng tác giả 
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	2018 

	10
	Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers
	Đồng tác giả 
	Livestock Research for Rural Development
	2018 

	11
	Growth and meat production of beef crossbred F1(Belgian Blue BreedxSindcrossbred) cattle
	Tác giả 
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST), Vietnam
	2019 

	12
	Additive Genetic Effects of RNF4, RBP4, and IGF2 Polymorphisms on Litter Size in Landrace and Yorkshire Sows
	Tác giả 
	Vietnam Journal of Agricultural Sciences
	2019 

	  13
	Polymorphism of candidate genes related to the number of teat, vertebrae and ribs in pigs. Adv. Anim. Vet. Sci

	  Đồng tác giả
	  
Advances in Animal and Veterinary Sciences



	  2020

	14
	Mutation c.307G>A in FUT1 gene has no effect on production performance of Yorkshire pigs in the tropics: the case of Vietnam. 
	Đồng tác giả
	Canadian Journal of Animal Science
	2020

	13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp 
(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 

  

	TT 
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng 

	  
	  
	  

	14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 
(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 

  

	TT 
	Tên công trình 
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
	Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 

	  
	  
	  
	  


	15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 

  

	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì 
	Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc) 
	Thuộc Chương trình 
(nếu có) 
	Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) 

	Đánh giá năng suất và chất lượng sữa dê Saanen nuôi tại Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
	2018 - 2018 
	Đề tài sinh viên NCKH 
	Đã nghiệm thu 

	Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), stylo (Stylosanthes sp.), keo dậu (Leucaeana leucocephala) đến năng suất và chất lượng sữa dê 
	2017 - 2017 
	Đề tài sinh viên NCKH 
	Đã nghiệm thu 

	Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ voi và cỏ xuyến chi (Biden pilosa) trong khẩu phần đến khả năng thu nhận thức ăn và tăng trọng của dê 
	2015 - 2016 
	Sửa chữa nhỏ 
	Đã nghiệm thu 

	Nghiên cứu sử dụng lớp độn chuồng vi sinh vật trong chăn nuôi gà nhằm giảm ô nhiễm môi trường tại khu trại thực nghiệm trường ĐHNNHN 
	2011 - 2012 
	Đề tài cấp Học viện 
	Đã nghiệm thu 

	Nghiên cứu chế phẩm sinh học lên men thức ăn thô xanh nhằm phát triển chăn nuôi lợn hữu cơ tạo sản phẩm thịt lợn khác biệt. 
	2016 - 2018 
	Đề tài trọng điểm Học viện 
	Đã nghiệm thu 

	Đánh giá khả năng sản xuất của vịt trời nuôi tại trại chăn nuôi-Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
	2018 - 2018 
	Đề tài cấp Học viện 
	Đã nghiệm thu 

	Đánh giá khả năng sinh trưởng của bò F1 (BBB x lai Sind) từ 12 đến 24 tháng tuổi nuôi tại nông hộ ở một số huyện ngoại thành Hà Nội 
	2017 - 2017 
	Đề tài cấp Học viện 
	Đã nghiệm thu 

	Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 
	2015 - 2017 
	Đề tài BNN&PTNT 
	Đã nghiệm thu 

	Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP. 
	2015 - 2016 
	Đề tài cấp Học viện 
	Đã nghiệm thu 

	Đánh giá khả năng sinh trưởng và thích nghi của bê lai F1 (BBB x lai Sind) từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi nuôi tại nông hộ ở một số huyện ngoại thành Hà Nội 
	2014 - 2014 
	Đề tài cấp Học viện 
	Đã nghiệm thu 

	Nghiên cứu khả năng kháng tự nhiên đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi của một số cá thể lợn sống sót trong ổ dịch
	2020-2022
	Cấp bộ 
	Chưa nghiệm thu

	16. Giải thưởng 
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 

  

	TT 
	Hình thức và nội dung giải thưởng 
	Năm tặng thưởng 

	  
	  
	  

	17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 
(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 

	
	
	
	
	
	


  

..........................., ngày ....... tháng ....... năm 200... 

  

	Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia thực hiện chính) đề tài, Dự án 
(Xác nhận và đóng dấu) 

  

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà Nguyễn Thị Vinh chủ trì (tham gia) thực hiện 

Đề tài, Dự án 

  

  
	cá nhân đăng ký chủ nhiệm 
(hoặc tham gia thực hiện chính) 
đề tài, Dự án 

(Họ, tên và chữ ký) 
  


  

  

